
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00119516
Mai Toàn 
Thắng

12/02/1985 042085000170

Kỹ sư Xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 
điện – Cấp thoát 
nước

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

7 HTV-00141074 Đỗ Nhật BiL 20/07/1997 091097011794
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

9 HTV-00011581
Phạm Vân 
Quỳnh

10/09/1980 022180009039

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Môi trường 
nước – cấp thoát 
nước

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

12 HTV-00156118
Nguyễn Thị 
Vân Anh

10/02/1982 034182026907
Kỹ sư Thủy lợi 
ngành Thủy nông – 
Cải tạo đất

Định giá xây dựng II

11 Đào Thu Thủy 04/12/1986 001186005686
Kỹ sư Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng (Cấp 
thoát nước)

HTV-00156117

10 Đỗ Anh Việt 16/03/1972 001072003473

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát 
nước – Môi trường 
nước

8 Ngô Văn Hóa 23/05/1991 036091009753
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

HTV-00156115

HTV-00156116

6
Trương Văn 
Thắng

16/05/1989 035089005664
Kỹ sư cấp thoát 
nước

5
Nguyễn Mai 
Giang

29/09/1982 083082000888
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

HTV-00148578

HTV-00156114
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 Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

08708200062401/01/1982
Nguyễn Quốc 
Em

2

4
Nguyễn Trí 
Đạt

29/07/1996 341824266
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

04/05/1987 087087002142Lê Thanh Sang3

HTV-00098549

HTV-00021299

HTV-00156113



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

13 HTV-00153880
Nguyễn Thành 
Trung

26/01/1992 001092018920

Kỹ sư Vật lý chuyên 
ngành Thiết kế, vận 
hành khai thác và 
trang bị kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

14 HTV-00005158
Nguyễn Văn 
Huấn

06/06/1981 033081006795 Kỹ sư Xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

15 HTV-00156119
Nguyễn Tiến 
Trưởng

29/07/1985 001085018523 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

16 HTV-00156120
Mai Đăng 
Nguyên

17/08/1986 001086019550

Kỹ sư Xây dựng cơ 
sở hạ tầng ngành 
Xây dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

17 HTV-00069079
Nguyễn Văn 
Hiền

28/10/1973 001073000671
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

18 HTV-00062490
Nguyễn Quang 
Tú

04/06/1991 001091003560
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

21 HTV-00035270
Nguyễn Văn 
Thư

03/11/1978 027078000016
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Định giá xây dựng II

24 HTV-00019796
Bùi Xuân 
Trường

13/07/1975 001075020335
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

25 HTV-00002893
Phạm Hùng 
Cường

23/05/1990 001090018813
Kỹ sư xây dựng Cầu-
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

26 HTV-00011916
Nguyễn Quang 
Hùng

24/05/1972 001072004146
Kỹ sư xây dựng  cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

28 HTV-00002706
Nguyễn Ngọc 
Phú

14/11/1980 001080039721
Kỹ sư Xây dựng 
đường bộ - ngành 
xây dựng cầu đường

Khảo sát địa hình II

27
Trịnh Văn 
Phương

20/08/1981 001081014163
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Xây dựng 
Cầu Đường

00108103288007/09/1981
Nghiêm Anh 
Tuấn

23 HTV-00008127

HTV-00002905

Kỹ sư Xây dựng 
Đường bộ ngành 
Xây dựng Cầu 
Đường

03807600013611/09/1976
Vũ Hoàng 
Dũng

22

20
Nghiêm Xuân 
Tuấn Sơn

30/03/1980 00108000483
Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình xây 
dựng

HTV-00156121

HTV-00008128

19
Nguyễn Thị 
Liên

13/04/1979 001179018279
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng công nghiệp

HTV-00007346
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Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

30 HTV-00085748
Nguyễn Trung 
Đức

17/09/1991 001091008343
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

31 HTV-00079807
Nguyễn Minh 
Thi

11/02/1967 022067008666 Kỹ sư Trắc địa Mỏ Khảo sát địa hình II

32 HTV-00156123
Hoàng Văn 
Duẩn

18/03/1993 174215681
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

33 HTV-00156124
Nguyễn Đình 
Tùng

05/11/1988 030088011367
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

34 HTV-00086213
Nguyễn Hữu 
Diện

02/05/1990 031090010931
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

35 HTV-00156125
Hoàng Văn 
Nam

06/09/1990 001090036043
Kỹ sư Hệ thống 
Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

36 HTV-00156126
Trần Đình 
Thuần

03/07/1994 036094012941
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

37 HTV-00075496
Vương Quang 
Huy

27/12/1994 038094038103
Kỹ sư quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng II

38 HTV-00124246
Khổng Thanh 
Tâm

26/04/1995 122193631
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng II

39 HTV-00124247
Nguyễn Thị 
Ánh

15/11/1994 163296509
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng II

40 HTV-00156127 Lê Thị Vinh 14/09/1996 038196023092
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

44 HTV-00156128 Vũ Ngọc Khuê 16/06/1996 034096013313
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

45 HTV-00156129
Nguyễn Duy 
Tiến

08/12/1994 010094009145
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

47 HTV-00156131
Nguyễn Ngọc 
Linh

25/08/1993 037093002128
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

48 HTV-00156132
Hoàng Thị 
Thùy Linh

05/11/1995 042195015571
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Vùng và Đô 
thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

49 HTV-00156133
Nguyễn Trung 
Kiên

01/01/1983 024083000006
Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

50 HTV-00101253
Giáp Mạnh 
Quân

16/07/1989 024089007647
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

46
Nguyễn Duy 
Khánh

21/12/1997 001097025479
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00156130

43 Đỗ Trung Kiên 12/01/1994 132235766
Kỹ sư Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

42 Đào Hữu Duy 09/8/1995 033095010386
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00124254

HTV-00124252

41
Nguyễn Duy 
Hưng

15/11/1993 001093007255
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

29
Nguyễn Văn 
Thành

10/04/1982 001082045562
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

HTV-00156122

HTV-00124253
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51 HTV-00102984
Nguyễn Quốc 
Cường

05/07/1981 072081004373

Kỹ sư xây dựng 
ngành Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp 
thoát nước

Định giá xây dựng III

52 HTV-00059545
Võ Văn Hoài 
Linh

02/08/1984 072084004502
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Định giá xây dựng III

53 HTV-00059546 Phan Hữu Đức 11/03/1983 072083010303
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Định giá xây dựng III

54 HTV-00034229
Nguyễn Thành 
Trung

10/08/1975 072075000425
Kỹ sư Thủy lợi 
ngành Công trình 
thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

55 HTV-00000024 Lê Quốc Dũng 15/07/1976 083076000117
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước 
– thoát nước

III

56 HTV-00156134
Lương Thế 
Hinh

12/01/1972 022920669
Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

58 HTV-00151217
Nguyễn Ngọc 
Khánh

15/07/1995 272367393 Kỹ sư điện – điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

59 HTV-00156136
Đinh Ngọc 
Điệp

30/09/1992 082092011087
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

60 HTV-00142674 Phan Tiến Phát 31/10/1993 272216592
Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

61 HTV-00016413
Huỳnh Tuấn 
Dũng

10/08/1984 048084001060
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

62 HTV-00151214
Nguyễn Đắc 
Sang

29/05/1995 025638997
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

63 HTV-00156137 Lê Đình Hưng 05/05/1996 079096017428
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và Đô 
thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

64 HTV-00038099 Lê Văn Hiệp 26/08/1979 040079005568
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng II

65 HTV-00083176
Nguyễn Văn 
Hướng

28/01/1991 044091000301
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng và môi trường

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cơ – điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
69

Nguyễn Hoàng 
Phú

10/6/1995 312233069
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

68
Nguyễn Văn 
Cảnh

29/12/1992 058092004675
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

HTV-00156140

HTV-00156141

67
Đường Quốc 
Thịnh

25/10/1993 058093006841
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

66
Nguyễn Thanh 
Liêm

17/08/1993 264372772
Kỹ sư Vật lý Nhà 
máy điện hạt nhân

HTV-00156138

HTV-00156139

57
Nguyễn Đình 
Chiến

02/04/1994 197323566
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

HTV-00156135
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70 HTV-00156142
Nguyễn 
Phương Ngọc

09/08/1996 341798932
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

78 HTV-00083175
Hoàng Văn 
Thước

01/01/1992 183922011
Kỹ sư kỹ thuật năng 
lượng & Môi trường

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

80 HTV-00156151 Võ Tuấn Minh 18/11/1991 079091004761
Kỹ sư Điện – Điện 
tử Điện năng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

81 HTV-00156152
Nguyễn Văn 
Hưng

21/05/1993 197292729 Cử nhân Xây dựng Định giá xây dựng III

82 HTV-00156153 Vũ Tuấn Minh 07/05/1984 079084034788
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

83 HTV-00156154
Vũ Xuân 
Thành

28/12/1996 034096003530
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

84 HTV-00156155
Nguyễn Công 
Khanh

03/02/1996 225574192
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
– Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

85 HTV-00156156
Nguyễn Thành 
Tín

30/06/1993 094093007368
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
tử - Truyền thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

86 HTV-00156157
Dương Thị Lệ 
Huyền

07/11/1996 051196001930
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

79
Nguyễn Thái 
Hưng

17/01/1991 058091011067
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

77
Nguyễn Hoàng 
Long

19/03/1993 079093000582
Kỹ sư Hệ thống 
năng lượng

HTV-00156149

HTV-00156150

76
Nguyễn Tiến 
Lượng

22/04/1986 038086037176
Kỹ sư Cơ khí Kỹ 
thuật chế tạo

75
Trần Hồng 
Phúc

01/01/1990 072090006754
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

HTV-00156147

HTV-00156148

74
Nguyễn Ngọc 
Đỉnh

29/10/1993 095093001197
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

73
Võ Đức 
Gioang

16/10/1991 045091000423
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

HTV-00156145

HTV-00156146

72
Lương Thế 
Hòa

26/01/1993 058093004166
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

71
Nguyễn Vĩnh 
An

28/02/1992 264414205
Kỹ sư Vật lý Kỹ sư 
Vật lý Nhà máy 
điện hạt nhân

HTV-00156143

HTV-00156144


